
Ký bời: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG ỬY BAN NHẢN DÂN. ỦY 
BAN NHẢN DÀN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 
Ngày ký: 19-02-2025 08:14:02 +07:00 

56 CÔNG BÁO/Số 111+112/Ngày 15-02-2025 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định một số mức chi cụ thê cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuân tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Luật sủa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phù và Luật Tô chức 
chinh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phậm pháp luật ngày 22 íkảng 6 năm 
20ỉ 5; Luật sủa đỏi, bô sung một số điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phạm 
pháp luật ngày 18 thảng ổ mm 2020; . 

Căn cứ Luật Phể biển, giáo dục pháp luật ngày 20'tháng ó năm 20ỉ 2; 
Căn cứ Luật Hòa giỏi ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2ỜỈ3; 
Càn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Nghị định số 28/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điểu và biên pháp thi hành Luậĩ Phổ biển, giảo 
dục pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số ỉ5/20Ị4/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 20ỉ4 của 
Chính phú quy định chỉ tiết một so điều vồ biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở 
cơ sở; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20 ỉ 6 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều vả biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bàn 
quy phạm pháp luật; Nghị định số ỉ 54/2020/NĐ-CP ngày 3 Ị tháng 12 năm 2020 
củữ Chỉnh phù sửa đổi, bổ sung mật Sỡ điều cửa Nghị định sô 34/2QỈ6/NĐ-CP 
ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ6 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 
59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 cùa Chính phủ sửa ổôi, bô sung một 
số điều của Nghị định sổ 34/2ÕỈ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 thảng 5 năm 20 ỉ ổ của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một số điều vờ biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản 
quy phạm pháp luật đã âược sửa đôi, bó sung một sô điêu theo Nghị định sô 
Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng ì 2 năm 2020 cùa Chính phủ/ 
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Căn cử Quyết định sổ 25/202Ỉ/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 202 ỉ củơ 
Thủ tuỏng Chỉnh phủ quy định về xã, phường, thị trârị đạt chiỉẩn tiếp cận pháp luật; 

Cãn cứ Thông tư số 56/2023/ĨT-BTC ngày ỉ8 thảng 3] năm 2023 của Bộ 
Tài chỉnh quy định việc ỉập dự toán, quản lỷ, sử đụng và quỵểị toán kinh phỉ bảo 
đảm chữ công lác phô biênt giáo đục pháp ĩuật, chuẩn tiếp cận pháp hiậỉ và hòa 
giải ò cơ sở; 

Xét Tờ trình sọ 7353/TTr-UBND ngàỵ 20 tháng ỉ ị nâm 2024 cùa ủy ban 
nhân dâỉi Thành pho vầ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dán Thành pho 
quỵ định một sầ nĩức chi cụ thê cho công ỉác phô bỉêri, giáo dục'phập luật) chuán 
tìểp cận pháp ỉuật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh và 
Tờ trình Sỡ 7648/TTr-UBND ngày 28 tháng ỉ ì năm 2024 của ủy ban nhân dân 
Thành phổ ve tiếp thu, giải trình kết quà thẩm tra và sửa 'đoi, bô sung dự thảo 
Nghị CỊỉtyểí cùa Hội đong nhân dân Thành phô quy âịnh một sộ mức chi cụ thê 
cho công tác phô biên, giáo dục phâp hiậu chỵãrì tiêp cận pháp luật và hòa giải 
ở cơ sở ỉréĩi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo thâm tra sổ Ỉ300/BC-
HĐND ngày 07 tháng ì2 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành 
pho; ỷ kiến thào luận của đại biậtí Hội đông nhãn dán Thành phô tại jỉg> họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều b Phạm vi điều chỉnh, đổi tưọìig áp dụng 

1. Nghị quyết nảy quy định một số mức chỉ cụ thể cho công tảc phồ biến, 
giáo dục pháp ỉuật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa băn ThàjnJh 
phổ Hồ Chí Mình, 

2, Nghị quyểt này áp dựng đổi với các cơ quan, đơn vị, tồ chức, cá nhãn 
được giao nhiệm vụ theo quy định có liên quan đến công tác phổ biếrii giáo dục 
pháp luật, chuẩn tỉếp cận pháp luật vả hòa giảĩ ở cơ 30 trên địa bàrì Thàiih phũ Hồ 
Chí Mình. 

Điều 2, Nội dung chi và mức chi 

1, Chí biên soạn một sổ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 
pháp iưật vầ hòa giải cơ sở đặc thù. 

a) Xây dựng tờ gấD pháp luật (bao gồm biến soạn, biền tập, thầm định): 

- Cấp Thành phố: 1.500.000 đồng/tờ gấp đà hoàn thảnh; 
- Cấp huyện: 1.250.000 dồng/tò' gấp đẫ hữàn thành; 
- Cấp xã: 1.000.000 đồng/tò" gấp đã hoàn thành. 

b) Xây dựng tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập> 
thẩm định); 

- Cấp Thành phố: 450,000 đồng/tình huống đã hoàn thành; 
- Cấp huyện: 400,000 đồng/tỉnh huống đã boàn thành; 
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- Cấp xã: 350.000 đồng/tình hu ổng đã hoàn Thành. 

c) Câu chuyện pháp luật (bao gồm bỉên soạn, bỉên tập, thẩm định): 
- Cấp Thành phố: 2.25 ũ,000 đồng/câư chuyên đâ hoàn thảnh; 

- Cấp huyện: ì .950.000 đầng/câu chuyện đã hoàn thảnh; 
- Cấp xã: 1.650.000 đồng/càư chuyện đâ hoàn thảnh. 

c) Xây dựng tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạạ, biên tâp, thẩm định, 
lấy ý kiến chuyên gia): 

- Cấp Thảnh phố: 7.500.000 đồng/tiểu phẩm đâ hoàn thành; 
- Cấp huyện: 6.500.000 đồng/tiểu phẩm đã hoãn thành; 

- cẩp xã: 5.500.000 đồng/tiểu phẩm đã hoảrí thành, 

% Chì xây (lựng chương trinh, đề ấn, kế hoạch phổ biến gỉ ảo dục pháp luật, 
chuẩn tỉếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sờ và truyền thông chính sách cỏ tác 
động lớn đến xã hội trong quá trình xây dụng vãn bản quy phạm pháp ỉuật; các 
Văn bàn quân lý, chĩ dạo, hưởng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch của Hội đông 
phối hợp phổ biển, giảo dục pháp luật, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận phảp 
luật. Ban chỉ đạo các chương ưìrứi, đề án, kế hoạch, gầm; 

áậ Xây dựng đề cương: 

- Xây dựng đề cương chi tiết: ỉ .200.000 đồng/đề cương; 

- Tổng, hợp, hoàn chình đề cương tồng quát: 2.000.000 đồng/đề cương 
hoàn chình. 

b) Soạn thảo chương trình* đề án, kể hoạch: 
- Soạn thảo chương trinh, đề án, kế hoạch: 3,000.000 đồng/chuung trình, 

đè án, kế hoạch; 
- Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tồng hợp ý kiếiỉí 500,000 đồng/báo cáo. 

c) Tồ chức họp> tọa đàm góp ý; 
- Chủ trì: 200.000 đồng/buồì; 

- TMnh Viên dụ: 100,000 đồng/buổi, 
d) Ý kiến tư vấn của chuyên gia: 500,000 đồng/văn bàn. 

đ) Xét duyệt chương trình, đề án, ké hoạch: 

- Chủ tịch Hội đồng; 200,000 đồng/ngưửỉybuồì; 
- Thành viên Hội đồng, thư ký: 150,000 đồng/người/buổi; 

- Đại biểu được mời tham dụ: 100.000 đèng/ngưòỉ/buồi; 

- Nhận xét, phàn biện của Hội đồng: 300.000 đồng/bàí viểt; 

- Bải nhận xét của ủy viên Hội đồng: 200.000 dồng/bài viết. 
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e) Ý kiến thẩm định chương trình, đề án, kế hoạch: 500.000 đồng/bải viết 
(đảĩ với trường hợp không thành lập Hộỉ đồng xét duyệt). 

g) Xây đựng các vãn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, 
kế hoạch: 500.000 đồng/vãn bản. 

3, Chi xây dụng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nong cốt: 

a) Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt 
Câu lạc bộ pháp luật, nhỏm nòng cốt: 50.000 đồng/người/buổi (không quá 01 
ngày); 

b) Chí tiền nuó'c uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp iuật, nhóm 
nòng cốt: 20.000 đồng/người/buồi. 

4. Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, trẽn ìntemet về tỉm hiểu pháp luật, nghiệp 
vụ phổ biến, giảo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ờ cơ sờ có 
thêm mức chi đặc thù sau: 

a) Thuê văn nghệ> diễn viên: 450.000 đồng/người/ngày; 

b) Chi giải thường: đối với các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức 
trên phạm vỉ} dia bàn quản lý (toàn Thành phô, địa phương câp huyện hoặc địa 
phương cẩp xã), quy mô rộng (có đối tượng dụ thi đa dạng, có nhiều tâng lóp nhân 
dân trên địa bàn tham gia) hoặc cỏ nhiều hình thức thi kết họp (thì viêt, thi sân 
khấu hóa, thi trực tuyển) và số lượng câu hỏi thi tối thiểu từ 100 câu trở lên; CO' 
quan, đon vị được giao chủ trì tồ chức cuộc thi quyết định mức chi giải thường cụ 
thê nhưng không vượt mức chí theo quy định tại đìêm này, như sau: 

- Cuộc thi cấp Thành phố: 

+ Giải nhất: 

Tập thể: 15.000.000 đồng; 

Cá nhân; 9.000.000 đồng; 

+ Giải nhì: 

Tập thể: 10.500.000 đồng; 

Cá nhân: 4.500.000 đồng; 

+ Giải ba: 

Tập thể; 7.500.000 đồng; 

Cá nhân: 3.000.000 đồng; 

-ỉ- Giải khuyến khích: 

Tập thề: 4.500.000 đồng; 

Cá nhân: 1.500.000 đồng; 

+ Giải phụ khác: 750,000 đồng. 
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- Cuộc thi cấp huyện: 
+ Giảỉ nhất! 
Tập thể: 1 1.000.000 đồng; 
Cá nhân: 7.000.000 đảng; 
+ Giải nhi: 
Tập thể: 8.5 00.000 đồng; 
Cá nhân; 3.500.000 đồng; 

+ Giải ba: 
Tập thể: 6.000.000 đảng; 

Cá nhân: 2.500,000 đồng; 
+ Giải khuyến khích: 
Tập thể: 3.500.000 đồng; 
Cá nhãn: 1.250.000 đồng; 
+ Giải phụ khác: 650,000 đũng. 
- Cuộc thì cấp xà; 
+ Giải nhất: 
Tập thể: 10.000.000 dồng; 

Cá nhân: 6.000,000 dồng; 

+ Giải nhỉ: 
Tập thể: 7.000.000 đồng; 
Cá nhân: 3.000,000 đồng; 
+ Giải ba: 
Tập thể: 5,000.000 đàng; 
Cá nhân: 2.000.000 đồng; 
+ Giảĩ khuyến khi ch: 

Tập thể: 3.000.000 đồng; 
Cá nhân: 1.000,000 đòng; 

+ Gĩải phụ khác: 550,000 đồng, 
5. Chi thực hiện báo cáo thống kẽ định kỳ hoặc dột xuất về hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luậtì chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 
a) Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo; 75,000 đồng/báo cảo; 
b) Xây dụng báo cáo: 
- Báo cáo của ủy ban nhân dản Thành phố: 4.500,000 đòng/báo cáo; 
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- Báo cáo của ủy ban nhân dân cấp huyện: 3.500,000 đồng/báo cáo; 

- Báo cáo của ủy ban nhân dân cấp xã: 2.500.000 đồng/báo cáo, 

6. Chi công tác hòa giải ờ co sờ: 

a) Chi thù lao cho hòa giải viên (đối vớỉ các hòa giải viên trục tiếp tham gia 
vụ, việc hòa giải): 300.000 đồng/vụ, việc, Trường họp vụ, việc hòa gỉảí thành 
theo Điều 24 Luật Hòa giáỉ ờ cơ sờ: 400-000 đồng/vụ, việc; 

b) Chi hỗ trợ hoạt động cùa tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp 
tải iỉệu, nước uống tại các cuộc họp cùa tổ hòa giải): 150.000 đồng/to hòa 
giải/tháng. 

Điều 3. Nguồn kính phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện công tác pho biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tĩếp cận 
pháp luật và hòa giải ờ cơ sỏ được ngân sảch nhả nước đảm bảo theo phân câp 
hiện hành và các nguồn kinh phí hợp phảp khác theo quy đính, 

2. Việc lập dự toán, quản ]ý, sử dụng vả quyết toán kinh phí cho công tác 
phổ biến, giáo dục phảp luật, chuân tiêp cận pháp luật vầ hòa giải ờ cơ sở thực 
hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các vàn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 4. Tổ chúc thire hiên 
• m 

1, Giao ủy ban nhân dân Thành phổ tổ chửc triển khai thực hiện Nghị quyết 
trên địa bàn Thàrứi phố đảm bảo hiệu quả, công khau minh bạch theo đủng quy 
định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 
dân Thảnh phố, các Tổ đại biểu và đạí biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám 
sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. ĐỈẾu khoản thi hành 

1. Các mức chỉ khác thực hiện công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, chuẩn 
tiếp cận pháp luật vả hòa giải ờ cơ sờ không quy định tại Nghị quyết nảy được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 
2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyểt toán 
kính phí bảo đảm cho câng tác phổ biển, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận phảp 
luật và hòa giải ở cơ sờ và các vãn bản pháp luật cỏ liên quan. 

2. Các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn 
gốc từ ngân sách nhà nước quy định tại Nghị quyết này được áp dụng cho đến khi 
thực hiện cải cách tiên lương theo Nghị qưyêt sô 27-NQ/TW ngảy 21 tháng 5 năm 
2018 cùa Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khỏa XII về cải cách 
chính sách tiền lương đối với cản bộ, công chức, viên chức, lực !ưọng vũ trang và 
người lao động trong doanh nghiệp. 
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Diều 6. Hiêu lirc thi hành - * • 

1 „ Nghị quyết này cỏ hiệu iực từ ngày 21 tháng 12 năm 2024. 
2. Nghị quyết này thay the Nghị quyết số 20/20ĩ 4/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phô VÊ quy định một sô mức chi cho 
hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật và chuân tỉẽp cận pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh vả Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2015 của Ilội đồng nhân dân Thảnh phổ về quy định một sổ mức chi cụ thê 
cho hoạt động hòa giải ớ cơ sờ trên địa bàn Thành phổ Hô Chi Minh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phổ khóa X Kỳ họp thú 
hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024,/. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


